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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2919 / QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 


Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 205 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:







 KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;







PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
















        Nguyễn Thanh Bình
DANH SÁCH  

Đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023
(Kèm theo Quyết định số 2919 /QĐ-UBND  ngày 12/12/2023)

	STT
	TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC

	1. 
	Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

	2. 
	Ban QLDA đầu tư xây dựng quản lý công trình giao thông 

	3. 
	Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5

	4. 
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

	5. 
	Báo Thừa Thiên Huế

	6. 
	Bệnh viện Trung ương Huế

	7. 
	BQL Cảng cá Thừa Thiên Huế

	8. 
	BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

	9. 
	BQL Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế

	10. 
	BQL khu bảo tồn Sao La

	11. 
	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

	12. 
	BQL khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

	13. 
	BQL rừng phòng hộ A Lưới

	14. 
	BQL rừng phòng hộ Nam Đông

	15. 
	BQL rừng phòng hộ Sông Bồ

	16. 
	BQL rừng phòng hộ Sông Hương

	17. 
	Bưu điện Thừa Thiên Huế

	18. 
	Cảng hàng không quốc tế Phú Bài 

	19. 
	Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế

	20. 
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	21. 
	Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

	22. 
	Chi cục Kiểm lâm

	23. 
	Chi cục Phát triên nông thôn

	24. 
	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

	25. 
	Chi cục Thủy lợi

	26. 
	Chi cục Thủy sản

	27. 
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

	28. 
	Chi nhánh Công ty cổ phần Vinpearl (Khách sạn Vinpearl)

	29. 
	Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế 

	30. 
	Chi nhánh Kính cường lực Hồng Đức

	31. 
	Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị

	32. 
	Cơ sở 2 Nhà khách Tổng liên Đoàn

	33. 
	Công ty Bảo Việt Thừa Thiên Huế

	34. 
	Công ty cô phần Bến xe Huế

	35. 
	Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

	36. 
	Công ty cổ phần Cảng Thuận An

	37. 
	Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế 

	38. 
	Công ty cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Thịnh

	39. 
	Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn- Huế

	40. 
	Công ty cổ phần Dệt May Huế

	41. 
	Công ty cổ phần Dệt May Phú Hòa An

	42. 
	Công ty cổ phần Dệt may Thiên An Phú

	43. 
	Công ty cổ phần ĐT KD nhà Thành Đạt (Khách sạn Heritage Huế)

	44. 
	Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang

	45. 
	Công ty cổ phần Du lịch xanh - Huế VNECO (Khách sạn Silk Path Grand Hotel & Spa)

	46. 
	 Công ty cổ phần Dũng Nguyệt Anh – Huế (Năng lượng sinh học)

	47. 
	Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên 

	48. 
	Công ty cổ phần Espace Busine Huế

	49. 
	Công ty cổ phần Hoài Nam (Khách sạn Cherish)

	50. 
	Công ty cổ phần INN Huế (Khách sạn Anhill)

	51. 
	Công ty cổ phần KCN Gilimex

	52. 
	Công ty cổ phần Khai thác đá 

	53. 
	Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế

	54. 
	Công ty cổ phần Liên Minh

	55. 
	Công ty cổ phần May Xuất khẩu Huế

	56. 
	Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Thừa Thiên Huế

	57. 
	Công ty cổ phần Sợi Phú Mai

	58. 
	Công ty cổ phần Sợi Phú Việt

	59. 
	Công ty cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế (Khách sạn Alba Spa)

	60. 
	Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền

	61. 
	Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền

	62. 
	Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế

	63. 
	Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng

	64. 
	Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế

	65. 
	Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm 

	66. 
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế

	67. 
	Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

	68. 
	Công ty Liên doanh trồng và Chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu Huế

	69. 
	Công ty Scavi Huế

	70. 
	Công ty TNHH  Scavi Med (B’LAO SPORT)

	71. 
	Công ty TNHH Á Châu (Khách sạn ASIA)

	72. 
	Công ty TNHH Baosteel Can Making Huế Việt Nam

	73. 
	Công ty TNHH Công nghệ Bảo Hộ Kanglongda Việt Nam

	74. 
	Công ty TNHH Coxano Hương Thọ

	75. 
	Công ty TNHH Du lịch Bến Thành Phú Xuân (Khách sạn Park View)

	76. 
	Công ty TNHH Du lịch TTC Huế (Khách sạn Hoàng Cung)

	77. 
	Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

	78. 
	Công ty TNHH Jointwell Việt Nam

	79. 
	Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành

	80. 
	Công ty TNHH Laguna (Việt Nam)

	81. 
	Công ty TNHH Mai Linh Huế 

	82. 
	Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế

	83. 
	Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng KCN

	84. 
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch Việt Trung

	85. 
	Công ty TNHH MTV Du lịch Đống Đa (Khách sạn Êmm)

	86. 
	Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế

	87. 
	Công ty TNHH MTV Hanex Huế

	88. 
	Công ty TNHH MTV Làng du lịch Villa Louise Huế

	89. 
	Công ty TNHH MTV LUK QUANTZ Việt Nam

	90. 
	Công ty TNHH MTV Takson Huế

	91. 
	Công ty TNHH MTV TM & DV LC (Khách sạn ELDORA)

	92. 
	Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

	93. 
	Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền

	94. 
	Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

	95. 
	Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

	96. 
	Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

	97. 
	Công ty TNHH Saigon Morin Huế

	98. 
	Công ty TNHH Scavi Quảng Điền

	99. 
	Công ty TNHH Sen Trắng (Khách sạn White Lotus)

	100. 
	Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina

	101. 
	Công ty TNHH Thanh Lịch (Khách sạn Thanh Lịch Huế)

	102. 
	Công ty TNHH TM & DV Sự kiện Đinh Thị (Khách sạn Midtown)

	103. 
	Công ty TNHH Vitto

	104. 
	Công ty Vicem thạch cao xi măng 

	105. 
	Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

	106. 
	Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

	107. 
	Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế

	108. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế 

	109. 
	Cục Thuế Thừa Thiên Huế

	110. 
	Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

	111. 
	Đại Học Huế

	112. 
	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế

	113. 
	Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

	114. 
	Học viện Âm nhạc Huế

	115. 
	Học viện Hành chính

	116. 
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

	117. 
	Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

	118. 
	Hội Phụ nữ tỉnh

	119. 
	Khách sạn Century

	120. 
	Khách sạn Hương Giang Resort & Spa

	121. 
	Khách sạn Indochine Palaca

	122. 
	Khách sạn Mondial

	123. 
	Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế

	124. 
	Khách sạn Senna Huế

	125. 
	Khách sạn Villa Huế

	126. 
	Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

	127. 
	Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô 

	128. 
	Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân

	129. 
	Liên đoàn Lao động tỉnh

	130. 
	Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

	131. 
	Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế

	132. 
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

	133. 
	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

	134. 
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

	135. 
	Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Huế

	136. 
	Ngân hàng TMCP Bắc Á- CN Huế

	137. 
	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Huế

	138. 
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

	139. 
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế

	140. 
	Ngân hàng TMCP Đông Á- CN Huế

	141. 
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải

	142. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á- CN Huế

	143. 
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế

	144. 
	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh-CN TT Huế (HD Bank)

	145. 
	Ngân hàng TMCP Phương Đông- CN Huế

	146. 
	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Huế

	147. 
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương 

	148. 
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

	149. 
	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-CN TT Huế (Exim bank)

	150. 
	Nhà khách Duy Tân

	151. 
	Nhà máy thủy điện A Lưới

	152. 
	Nhà Xuất bản Thuận Hóa

	153. 
	Phân viện Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật tại Huế

	154. 
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

	155. 
	Sở Công thương

	156. 
	Sở Du Lịch

	157. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	158. 
	Sở Giao thông vận tải 

	159. 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	160. 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	161. 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	162. 
	Sở Ngoại vụ

	163. 
	Sở Nội vụ

	164. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	165. 
	Sở Tài chính

	166. 
	Sở Tài nguyên và Môi trường 

	167. 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	168. 
	Sở Tư pháp

	169. 
	Sở Văn hóa thể thao

	170. 
	Sở Xây dựng

	171. 
	Sở Y tế

	172. 
	Thanh tra Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

	173. 
	Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

	174. 
	Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

	175. 
	Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

	176. 
	Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

	177. 
	Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

	178. 
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế

	179. 
	Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

	180. 
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

	181. 
	Trường Cao đẳng Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

	182. 
	Trường Cao đẳng Giao thông 

	183. 
	Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

	184. 
	Trường Cao đẳng Sư phạm Huế 

	185. 
	Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

	186. 
	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

	187. 
	Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Huế

	188. 
	Trường Đại học Luật, Đại Học Huế

	189. 
	Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

	190. 
	Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

	191. 
	Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

	192. 
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

	193. 
	Trường Du lịch, Đại học Huế

	194. 
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế

	195. 
	Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học

	196. 
	Truyền tải điện Thừa Thiên Huế

	197. 
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

	198. 
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

	199. 
	Văn phòng Tỉnh ủy

	200. 
	Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

	201. 
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

	202. 
	Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

	203. 
	VNPT Thừa Thiên Huế

	204. 
	Vườn Quốc gia Bạch Mã

	205. 
	Xí nghiệp Thủy điện A Roàng


